Câu hỏi: Nêu ngắn gọn, tóm tắt:

1.Trình bày các tiêu chí của chứng khoán kinh doanh; chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và chứng khoán đầu tư giữ đến đáo hạn.

2. Nêu nguyên tắc ghi nhận, đo lường & trình bày các chứng khoán kinh doanh, chứng khoán vốn đầu tư sẵn sàng để bán.

3. Nêu nguyên tắc ghi nhận, đo lường & trình bày chứng khoán nợ đầu tư sẵn sàng để bán và chứng khoán đầu tư giữ đến đáo hạn.

4. Tại sao chứng khoán giữ đến đáo hạn chỉ bao gồm chứng khoán nợ?

5. Trình bày phương pháp xác định dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh & đầu tư?
Câu hỏi trắc nghiệm - Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. NH dựa vào các căn cứ sau để phân loại chứng khoán mua vào:

a. Bản chất của chứng khoán

b. Mục đích mua chứng khoán của nhà quản trị NH.

c. Cách ứng xử trước đây của nhà quản trị NH 

d. Cả (a), (b) và (c)

2. Chứng khoán kinh doanh bao gồm:

a. Chỉ chứng khoán vốn

b. Chỉ chứng khoán nợ

c. Chứng khoán vốn và chứng khoán nợ

d. Chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán khác.

3. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán bao gồm:

a. Chỉ chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

b. Chỉ chứng khoán vốn.

c. Chứng khoán nợ

d. Chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán khác.

4. Ngân hàng được phép tái phân loại chứng khoán tối đa:

a. 1 lần                                       c. 2 lần

b. 3 lần                                       d. Số lần do NH quyết định  

5. Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán do NH mua vào và:

a. Bao gồm chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán khác;

b. Để bán ra nhằm mục đích hưởng chênh lệch giá;

c. NH không có mục đích kiểm soát DN phát hành

d. Cả a, b và c.

6. Điểm khác biệt cơ bản giữa chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư sẵn sang để bán là:

a. Chứng khoán KD được NH mua vào không vì mục đích kiểm soát bên phát hành, trong khi với chứng khoán sẵn sàng để bán thì có.

b. Chứng khoán KD bao gồm cả chứng khoán vốn và chứng khoán nợ còn chứng khoán sẵn sàng để bán chỉ bao gồm chứng khoán vốn

c. Chứng khoán KD được mua bán tự do trên thị trường thứ cấp, trong khi đó NH chỉ có thể mua chứng khoán sẵn sang để bán trên thị trường sơ cấp

d. Chứng khoán KD được NH mua vào với mục đích bán lại nhằm hưởng chênh lệch giá còn chứng khoán sẵn sàng để bán được NH đầu tư với mục đích lâu dài và có thể bán ra khi thấy có lợi. 

7. Chứng khoán giữ đến đáo hạn là:

a. Chứng khoán Nợ

b. Chứng khoán Nợ được NH mua vào với mục đích hưởng lãi do bên phát hành trả

c. Chứng khoán nợ được NH chắc chắn về khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

d. Chứng khoán nợ được NH đầu tư với mục đích hưởng lãi do bên phát hành trả và chắc chắn về khả năng tài chính để giữ đến ngày đáo hạn.

8. Phát biểu nào sau đây không đúng:

a. Tất cả các loại chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều được ghi nhận ban đầu theo giá gốc

b. Sau ghi nhận ban đầu chứng khoán kinh doanh được đo lường theo giá gốc còn chứng khoán giữ đến đáo hạn đo lường theo nguyên giá phân bổ

c. Chứng khoán kinh doanh được trình bày trên BCTC theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường.

d. Chứng khoán kinh doanh được mua bán tự do trên thị trường thứ cấp còn chứng khoán sẵn sàng để bán chỉ có thể mua bán trên thị trường sơ cấp.

9. TK 703 – Thu lãi đầu tư chứng khoán phản ánh:

a. Chênh lệch giá mua/bán chứng khoán

b. Chênh lệch giá bán lớn hơn giá mua chứng khoán

c. Cổ tức được chia từ chứng khoán vốn đầu tư sẵn sang để bán

d. Cố tức được chia từ chứng khoán vốn hay lãi được bên phát hành chứng khoán nợ trả.

10. TK 741 - Thu nhập kinh doanh chứng khoán phản ánh

a. Chênh lệch giá bán lớn hơn giá mua chứng khoán.

b. Chênh lệch giá bán lớn hơn giá trị ghi sổ chứng khoán.

c. Chênh lệch giữa giá gốc và giá bán chứng khoán.

d. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá bán chứng khoán.

11. Ngày 1/10/X0 Ngân hàng A mua 2.000.000 cổ phiếu của Cty B với mục đích kinh doanh, mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ; giá mua 10.100 đ/CP. Ngày 5/10/X0 Ngân hàng bán 1.000.000 cổ phiếu của Cty B với giá bán 10.040đ/CP. Kết quả kinh doanh chứng khoán được kế toán ghi nhận vào bên :

a. Có TK 703: 60.000.000 đ

b. Có TK 741: 60.000.000 đ

c. Nợ TK 841: 60.000.000 đ

d. Nợ TK 841: 40.000.000 đ
12. Ngày 1/3/X0 NH mua 1.000.000 TP của DN A với mục đích giữ đến đáo hạn: MG: 100.000 đ, ngày phát hành TP: 1/1/X0; thời hạn: 2 năm; lãi suất 12%/năm, trã lãi và gốc khi đáo hạn; giá mua TP: 104.200 đ/TP. Giá trị ghi sổ của sổ TP trên vào ngày 31/12/X0 và thu nhập lãi đầu tư CK năm X0 lần lượt là:

a. 101.200.000.000 đ  và 9.000.000.000 đ

b. 101.200.000.000 đ  và 10.000.000.000 đ

c. 104.200.000.000 đ  và  9.000.000.000 đ

d. 104.200.000.000 đ  và  10.000.000.000 đ  

13. Ngày 1/3/X0 NH mua 1.000.000 TP của DN A với mục đích giữ đến đáo hạn: MG: 100.000 đ, ngày phát hành TP: 1/1/X0; thời hạn: 2 năm; lãi suất 12%/năm, trã lãi và gốc khi đáo hạn; giá mua TP: 100.900 đ/TP. Giá trị ghi sổ của sổ TP trên vào ngày 31/12/X0 và thu nhập lãi đầu tư CK năm X0 lần lượt là:

a. 101.300.000.000 đ  và 10.500.000.000 đ

b. 101.300.000.000 đ  và 10.000.000.000 đ

c. 100.800.000.000 đ  và  10.500.000.000 đ

14. 100.800.000.000 đ  và  10.000.000.000 đ  

15. Bút toán hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán được ghi nhận là:

a. Nợ TK 8823/ Có TK 159

b. Nợ TK 159/Có TK 8823

c. Nợ TK 841/ Có TK 159

d. Nợ TK 159/Có TK 841

16. Bút toán trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được ghi nhận là:

a. Nợ TK 8823/ Có TK 149

b. Nợ TK 149/Có TK 8823

c. Nợ TK 841/ Có TK 149

d. Nợ TK 149/Có TK 841
Bài tập số 1:
Tại Ngân hàng TMCP Nam Việt phát sinh các nghiệp vụ kinh tế  trong ngày 5/2/Y như sau:

1. NH mua chứng khoán kinh doanh, chi phí thực tế chứng khoán mua vào là 300.000.000đ, thanh toán cho người bán chứng khoán là Doanh nghiệp A.
2. NH mua chứng khoán đầu tư giữ đến hạn có chiết khấu, thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản thông qua tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước là 580.000.000đ, tổng mệnh giá chứng khoán của ngân hàng mua là 600.000.000đ

3. NH bán một số chứng khoán kinh doanh, người mua là DNB thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tiền gửi là 520.000.000đ. Giá mua số chứng khoán này trước đây là 410.000.000đ.
Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ trên. Biết rằng các tài khoản liên quan có đủ số dư để hạch toán.

Biết rằng: Các tài khoản liên quan đủ số dư để hạch toán.

Bài tập số 2:

Anh (chị) hãy nhận xét đối với những phát biểu sau bằng cách ghi “Đúng” hoặc “Sai” và giải thích tại sao?

1. Chứng khoán NH mua để đầu tư giữ đến hạn bao gồm chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

2. Theo chuẩn mực kế toán Việt nam, NH sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá chứng khoán khi lập báo cáo tài chính.

3. NH được phép dự thu lãi đối với chứng khoán đầu tư.

4. Chứng khoán được NH phân loại là chứng khoán sẵn sàng để bán nhằm mục đích là hưởng chênh lệch giữa giá mua và giá bán chứng khoán.
5. Lập dự phòng giảm giá chứng khoán sẽ làm giảm tài sản và nguồn vốn của NH.

Bài tập số 3:

Tại NHTMCP ABC phát sinh các nghiệp vụ kinh tế trong ngày 10/5/Y như sau:

1. NH mua trái phíêu chính phủ để đầu tư đã đến hạn thanh toán. Biết rằng mệnh giá của số chứng khoán này là 600.000.000đ, lãi ngân hàng đã dự thu là 42.000.000đ. Kho bạc nhà nước đã chuyển qua Ngân hàng nhà nước để thanh toán cho Ngân hàng.

2. NH được thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản tìên gửi của tổ chức phát hành là Cty kinh doanh Thành công một số trái phiếu, NH đầu tư giữ đến hạn thanh toán. Biết rằng trước đây NH đã mua số chứng khoán này với số tiền là 500.000.000đ (bằng mệnh giá), lãi chứng khoán được thanh toán khi đến hạn là 60.000.000đ. NH cũng đã dự thu toàn bộ tiền lãi trên.
3. NH bán một số chứng khoán kinh doanh cho Cty Nam Tiến bằng chuyển khoản là 120.000.000đ. Giá mua số chứng khoán này trước đây là 100.000.000đ. NH đã lập dự phòng giảm giá cho số chứng khoán trên là 10.000.000đ.

Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ trên.

Biết rằng: Các tài khoản liên quan có đủ số dư để hạch toán.

Bài tập số 4:

Tại NHTM ABC phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:

1. NH mua chứng khoán kinh doanh, chi phí thực tế chứng khoán mua vào là 95 triệu đồng thanh toán qua TK tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước.

2. NH mua chứng khoán đầu tư giữ đến hạn có chiết khấu, thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản thông qua tiền gửi của khách hàng là 280 triệu đồng, tổng mệnh giá của các chứng khoán này là 300 triệu đồng.

3. Ngân hàng bán một số chứng khoán kinh doanh, người mua thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tiền gửi là 120 triệu đồng. Giá mua chứng khoán này trước đây là 110 triệu đồng.

Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ trên.

Bài tập số 5:

Ngày 1/4/X0 NH A mua 1 triệu TP của DN B phát hành bằng tiền mặt với mục đích đầu tư lâu dài và có thể bán khi đáo hạn: MG: 10.000 đ/TP; ngày phát hành 1/1/X0, ngày đáo hạn 31/12/X1, lãi suất 12%/năm, trả lãi vào hai đợt là ngày 31/12/X0 và khi đáo hạn.

Giả sử rằng NH làm báo cáo năm.

Yêu cầu:

1. Định khoản nghiệp vụ phát sinh ngày mua TP cho từng tình huống sau:

a. Giá mua TP: 10.300 đ/TP

b. Giá mua TP: 10.090 đ/TP

c. Giá mua TP: 10.720 đ/TP

2. Giả sử số TP trên được NH giữ đến đáo hạn. Đối với mỗi tình huống a, b, c trên, hãy nêu các định khoản liên quan đến TP từ khi nắm giữ đến khi được thanh toán. 

3. Giả sử NH bán toàn bộ TP trên vào ngày 30/6/X1 với giá bán 13.000 đ/TP. Với từng tình huống a, b, c trên hay nêu định khoản khi bán TP.
Bài tập số 6:

Ngày 1/4/X0 NH  A mua 1 triệu TP của DN B phát hành bằng tiền mặt với mục đích kinh doanh (CK kinh doanh): MG: 10.000 đ/TP; ngày phát hành 1/1/X0, ngày đáo hạn 31/12/X1, lãi suất 12%/năm, trả lãi vào hai đợt là ngày 31/12/X0 và khi đáo hạn.

Giả sử rằng NH làm báo cáo năm.

Yêu cầu:

1. Định khoản nghiệp vụ phát sinh ngày mua TP cho từng tình huống sau:

a. Giá mua TP: 10.300 đ/TP

b. Giá mua TP: 10.090 đ/TP

c. Giá mua TP: 10.720 đ/TP

2. Với từng tình huống a, b, c trên, hãy nêu định khoản vào ngày 31/12/X0.
3. Giả sử NH bán toàn bộ TP trên vào ngày 29/02/X1 với giá bán 13.000 đ/TP. Với từng tình huống a, b, c trên, hãy nêu định khoản khi bán TP.

